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DANH MỤC TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN ÔN TẬP  

KỲ TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC NĂM 2023 

VỊ TRÍ VIỆC LÀM CỦA VỤ PHÁP CHẾ 
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1 

 

Pháp 

chế 

phụ 

trách 

lĩnh 

vực 

hàng 

không 

- Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số: 80/2015/QH13 

ngày 22/6/2015  

- Luật số: 63/2020/QH14 ngày 18/6/2020 Sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 

80/2015/QH13 

- Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật số:14/2012/QH13 ngày 

20/6/2012  

- Luật Giám định tư pháp số: 13/2012/QH13 ngày 20/6/2012  

- Luật số: 56/2020/QH14 ngày 10/6/2020 Sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Giám định tư pháp số 13/2012/QH13 đã được sửa 

đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 35/2018/QH14 

- Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước số: 10/2017/QH14  

- Luật Xử lý vi phạm hành chính số: 15/2012/QH13 ngày 

20/6/2012  

- Luật số: 67/2020/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13 đã được sửa đổi, bổ 

sung một số điều theo Luật số 54/2014/QH13 và Luật số 

18/2017/QH14 

- Pháp lệnh Hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật số: 

01/2012/UBTVQH13 ngày 22/3/2012  

- Pháp lệnh Pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật số: 

03/2012/UBTVQH13 ngày 16/4/2012  

- Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn 

bản quy phạm pháp luật 

- Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP 

ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và 

biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 

- Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ 

về theo dõi tình hình thi hành pháp luật 

- Nghị định số 32/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 

năm 2012 về theo dõi tình hình thi hành pháp luật. 

- Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24/6/2019 của Chính phủ về 

hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Vi-pham-hanh-chinh/Luat-xu-ly-vi-pham-hanh-chinh-2012-142766.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Vi-pham-hanh-chinh/Luat-xu-ly-vi-pham-hanh-chinh-2012-142766.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Luat-Hai-quan-2014-238637.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Luat-Thuy-san-338490.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Luat-Thuy-san-338490.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-34-2016-nd-cp-quy-dinh-chi-tiet-bien-phap-thi-hanh-luat-ban-hanh-van-ban-quy-pham-phap-luat-312070.aspx
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- Nghị định số 28/2013/NĐ-CP ngày 04/4/2013 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phổ biến, giáo 

dục pháp luật 

- Nghị định số 63/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ quy 

định chi tiết và hướng dẫn thi hành Pháp lệnh pháp điển hệ thống 

quy phạm pháp luật 

- Nghị định số 52/2015/NĐ-CP ngày 28/5/2015 của Chính phủ về 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật 

- Nghị định số 68/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ 

Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật 

Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước 

- Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23/12/2021 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi 

phạm hành chính 

- Nghị định số 19/2020/NĐ-CP ngày 12/2/2020 của Chính phủ về 

Kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm 

hành chính. 

- Nghị định số 85/2013/NĐ-CP ngày 29/7/2013 của Chính phủ quy 

định chi tiết và biện pháp thi hành Luật giám định tư pháp 

- Nghị định 157/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2013/NĐ-CP ngày 

29 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp 

thi hành Luật Giám định tư pháp 

- Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ quy 

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Tổ 

chức pháp chế 

- Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát 

thủ tục hành chính 

- Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát 

thủ tục hành chính 

- Thông tư số 07/2021/TT-BGTVT ngày 8/4/2021 của Bộ trưởng 

Bộ Giao thông vận tải quy định về giám định tư pháp trong lĩnh 

vực giao thông vận tải 

- Thông tư số 26/2022/TT-BGTVT ngày 20/10/2022 của Bộ 

trưởng Bộ GTVT quy định về ban hành văn bản quy phạm pháp 

luật của Bộ Giao thông vận tải 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/dich-vu-phap-ly/nghi-dinh-85-2013-nd-cp-huong-dan-thi-hanh-luat-giam-dinh-tu-phap-202640.aspx
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- Thông tư số 47/2013/TT-BGTVT ngày 03/12/2013 của Bộ 

trưởng Bộ GTVT quy định về công tác phổ biến, giáo dục pháp 

luật trong ngành Giao thông vận tải 

- Thông tư số 13/2014/TT-BTP ngày 29/4/2014 của Bộ trưởng Bộ 

Tư pháp hướng dẫn việc thực hiện pháp điển hệ thống quy phạm 

pháp luật 

- Quyết định số 1292/QĐ-BGTVT ngày 30/9/2022 của Bộ trưởng 

Bộ Giao thông vận tải quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

và cơ cấu tổ chức của Vụ, Văn phòng thuộc Bộ Giao thông vận tải 

- Luật Hàng không dân dụng Việt Nam số: 66/2006/QH11 ngày 

29/6/2006  

- Luật số: 61/2014/QH13 ngày 21/11/2014 sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Luật hàng không dân dụng Việt Nam số 66/2006/QH11 

- Khoản 2 Điều 211 Luật Đất đai số: 45/2013/QH13 ngày 

29/11/2013  
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- Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số: 80/2015/QH13 

ngày 22/6/2015  

- Luật số: 63/2020/QH14 ngày 18/6/2020 Sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 

80/2015/QH13 

- Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật số:14/2012/QH13 ngày 

20/6/2012  

- Luật Giám định tư pháp số: 13/2012/QH13 ngày 20/6/2012  

- Luật số: 56/2020/QH14 ngày 10/6/2020 Sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Giám định tư pháp số 13/2012/QH13 đã được sửa 

đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 35/2018/QH14 

- Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước số: 10/2017/QH14  

- Luật Xử lý vi phạm hành chính số: 15/2012/QH13 ngày 

20/6/2012  

- Luật số: 67/2020/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13 đã được sửa đổi, bổ 

sung một số điều theo Luật số 54/2014/QH13 và Luật số 

18/2017/QH14 

- Pháp lệnh Hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật số: 

01/2012/UBTVQH13 ngày 22/3/2012  

- Pháp lệnh Pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật số: 

03/2012/UBTVQH13 ngày 16/4/2012  

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Vi-pham-hanh-chinh/Luat-xu-ly-vi-pham-hanh-chinh-2012-142766.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Vi-pham-hanh-chinh/Luat-xu-ly-vi-pham-hanh-chinh-2012-142766.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Luat-Hai-quan-2014-238637.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Luat-Thuy-san-338490.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Luat-Thuy-san-338490.aspx
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- Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn 

bản quy phạm pháp luật 

- Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP 

ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và 

biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 

- Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ 

về theo dõi tình hình thi hành pháp luật 

- Nghị định số 32/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 

năm 2012 về theo dõi tình hình thi hành pháp luật. 

- Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24/6/2019 của Chính phủ về 

hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa 

- Nghị định số 28/2013/NĐ-CP ngày 04/4/2013 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phổ biến, giáo 

dục pháp luật 

- Nghị định số 63/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ quy 

định chi tiết và hướng dẫn thi hành Pháp lệnh pháp điển hệ thống 

quy phạm pháp luật 

- Nghị định số 52/2015/NĐ-CP ngày 28/5/2015 của Chính phủ về 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật 

- Nghị định số 68/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ 

Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật 

Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước 

- Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23/12/2021 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi 

phạm hành chính 

- Nghị định số 19/2020/NĐ-CP ngày 12/2/2020 của Chính phủ về 

Kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm 

hành chính. 

- Nghị định số 85/2013/NĐ-CP ngày 29/7/2013 của Chính phủ quy 

định chi tiết và biện pháp thi hành Luật giám định tư pháp 

- Nghị định 157/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2013/NĐ-CP ngày 

29 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp 

thi hành Luật Giám định tư pháp 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-34-2016-nd-cp-quy-dinh-chi-tiet-bien-phap-thi-hanh-luat-ban-hanh-van-ban-quy-pham-phap-luat-312070.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/dich-vu-phap-ly/nghi-dinh-85-2013-nd-cp-huong-dan-thi-hanh-luat-giam-dinh-tu-phap-202640.aspx
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- Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ quy 

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Tổ 

chức pháp chế 

- Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát 

thủ tục hành chính 

- Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát 

thủ tục hành chính 

- Thông tư số 07/2021/TT-BGTVT ngày 8/4/2021 của Bộ trưởng 

Bộ Giao thông vận tải quy định về giám định tư pháp trong lĩnh 

vực giao thông vận tải 

- Thông tư số 26/2022/TT-BGTVT ngày 20/10/2022 của Bộ 

trưởng Bộ GTVT quy định về ban hành văn bản quy phạm pháp 

luật của Bộ Giao thông vận tải 

- Thông tư số 47/2013/TT-BGTVT ngày 03/12/2013 của Bộ 

trưởng Bộ GTVT quy định về công tác phổ biến, giáo dục pháp 

luật trong ngành Giao thông vận tải 

- Thông tư số 13/2014/TT-BTP ngày 29/4/2014 của Bộ trưởng Bộ 

Tư pháp hướng dẫn việc thực hiện pháp điển hệ thống quy phạm 

pháp luật 

- Quyết định số 1292/QĐ-BGTVT ngày 30/9/2022 của Bộ trưởng 

Bộ Giao thông vận tải quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

và cơ cấu tổ chức của Vụ, Văn phòng thuộc Bộ Giao thông vận tải 

- Luật Đường sắt số: 06/2017/QH14 ngày 16/6/2017  

- Điều 3 Luật số: 35/2018/QH14 ngày 20/11/2018 Sửa đổi, bổ 

sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch  

3 
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- Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số: 80/2015/QH13 

ngày 22/6/2015  

- Luật số: 63/2020/QH14 ngày 18/6/2020 Sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 

80/2015/QH13 

- Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật số:14/2012/QH13 ngày 

20/6/2012  

- Luật Giám định tư pháp số: 13/2012/QH13 ngày 20/6/2012  

- Luật số: 56/2020/QH14 ngày 10/6/2020 Sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Giám định tư pháp số 13/2012/QH13 đã được sửa 

đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 35/2018/QH14 

- Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước số: 10/2017/QH14  
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- Luật Xử lý vi phạm hành chính số: 15/2012/QH13 ngày 

20/6/2012  

- Luật số: 67/2020/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13 đã được sửa đổi, bổ 

sung một số điều theo Luật số 54/2014/QH13 và Luật số 

18/2017/QH14 

- Pháp lệnh Hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật số: 

01/2012/UBTVQH13 ngày 22/3/2012  

- Pháp lệnh Pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật số: 

03/2012/UBTVQH13 ngày 16/4/2012  

- Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn 

bản quy phạm pháp luật 

- Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP 

ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và 

biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 

- Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ 

về theo dõi tình hình thi hành pháp luật 

- Nghị định số 32/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 

năm 2012 về theo dõi tình hình thi hành pháp luật. 

- Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24/6/2019 của Chính phủ về 

hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa 

- Nghị định số 28/2013/NĐ-CP ngày 04/4/2013 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phổ biến, giáo 

dục pháp luật 

- Nghị định số 63/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ quy 

định chi tiết và hướng dẫn thi hành Pháp lệnh pháp điển hệ thống 

quy phạm pháp luật 

- Nghị định số 52/2015/NĐ-CP ngày 28/5/2015 của Chính phủ về 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật 

- Nghị định số 68/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ 

Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật 

Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước 

- Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23/12/2021 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi 

phạm hành chính 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Vi-pham-hanh-chinh/Luat-xu-ly-vi-pham-hanh-chinh-2012-142766.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Vi-pham-hanh-chinh/Luat-xu-ly-vi-pham-hanh-chinh-2012-142766.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Luat-Hai-quan-2014-238637.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Luat-Thuy-san-338490.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Luat-Thuy-san-338490.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-34-2016-nd-cp-quy-dinh-chi-tiet-bien-phap-thi-hanh-luat-ban-hanh-van-ban-quy-pham-phap-luat-312070.aspx
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- Nghị định số 19/2020/NĐ-CP ngày 12/2/2020 của Chính phủ về 

Kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm 

hành chính. 

- Nghị định số 85/2013/NĐ-CP ngày 29/7/2013 của Chính phủ quy 

định chi tiết và biện pháp thi hành Luật giám định tư pháp 

- Nghị định 157/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2013/NĐ-CP ngày 

29 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp 

thi hành Luật Giám định tư pháp 

- Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ quy 

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Tổ 

chức pháp chế 

- Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát 

thủ tục hành chính 

- Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát 

thủ tục hành chính 

- Thông tư số 07/2021/TT-BGTVT ngày 8/4/2021 của Bộ trưởng 

Bộ Giao thông vận tải quy định về giám định tư pháp trong lĩnh 

vực giao thông vận tải 

- Thông tư số 26/2022/TT-BGTVT ngày 20/10/2022 của Bộ 

trưởng Bộ GTVT quy định về ban hành văn bản quy phạm pháp 

luật của Bộ Giao thông vận tải 

- Thông tư số 47/2013/TT-BGTVT ngày 03/12/2013 của Bộ 

trưởng Bộ GTVT quy định về công tác phổ biến, giáo dục pháp 

luật trong ngành Giao thông vận tải 

- Thông tư số 13/2014/TT-BTP ngày 29/4/2014 của Bộ trưởng Bộ 

Tư pháp hướng dẫn việc thực hiện pháp điển hệ thống quy phạm 

pháp luật 

- Quyết định số 1292/QĐ-BGTVT ngày 30/9/2022 của Bộ trưởng 

Bộ Giao thông vận tải quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

và cơ cấu tổ chức của Vụ, Văn phòng thuộc Bộ Giao thông vận tải 

- Luật Giao thông đường bộ số: 23/2008/QH12 ngày 13/11/2008  

- Điều 1 Luật số 35/2018/QH/QH14 ngày 20/11/2018 Sửa đổi, bổ 

sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch  

- Khoản 1 Điều 35 Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia số: 

44/2019/QH14 ngày 14/6/2019 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/dich-vu-phap-ly/nghi-dinh-85-2013-nd-cp-huong-dan-thi-hanh-luat-giam-dinh-tu-phap-202640.aspx

